
STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Đức Minh Anh 30/09/2010 7A1

2 Trần Nguyễn Thục Anh x 16/01/2010 7A1

3 Lê Tuấn Anh 17/08/2010 7A1

4 Nguyễn Sỹ Ben 25/07/2007 7A1

5 Phùng Kim Chi x 17/12/2010 7A1

6 Lê Nguyễn Thụy Di x 10/06/2010 7A1

7 Nguyễn Chí Dũng 08/03/2010 7A1

8 Lê Ngân Giang x 21/08/2010 7A1

9 Đoàn Ngọc Bảo Hân x 26/04/2010 7A1

10 Trần Lê Khải Hoàn x 21/03/2010 7A1

11 Đỗ Quang Phi Hùng 13/02/2010 7A1

12 Phạm Lê Gia Huy 25/01/2010 7A1

13 Lê Đoàn Phúc Huy 05/04/2010 7A1

14 Lý Trần Huy 07/05/2010 7A1

15 Phạm Nguyễn Hưng 10/03/2010 7A1

16 Võ Nguyễn Phương Khánh 25/04/2010 7A1

17 Nguyễn Trịnh Anh Khoa 05/02/2009 7A1

18 Lê Xuân Khôi 01/08/2010 7A1

19 Trần Lê Phúc Lâm 25/11/2010 7A1

20 Nguyễn Bảo Long 02/03/2010 7A1

21 Li Chen Xue Mi 23/11/2010 7A1

22 Đỗ Đức Hiền Minh 09/01/2010 7A1

23 Đặng Hoàng Nam 19/05/2010 7A1

24 Võ Lê Bích Ngọc x 21/07/2010 7A1

25 Hoàng Xuân Nguyên 22/11/2010 7A1

26 Ngô Thanh Nhã x 01/01/2010 7A1

27 Phan Thành Nhân 17/08/2010 7A1

28 Lê An Nhiên x 29/07/2010 7A1

29 Lê Ngô Quỳnh Như x 02/02/2010 7A1

30 Nguyễn Thị Phương Quỳnh x 04/06/2010 7A1

31 Đường Trần Quốc Thái 27/03/2010 7A1

32 Trần Phúc Tiến Thành 19/05/2010 7A1

33 Phùng Phương Thảo x 25/03/2010 M

34 Nguyễn Vũ Minh Thư x 14/05/2010 7A1

35 Nguyễn Ngọc Uyên Thư x 10/03/2010 7A1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1

Họ và tên học sinh

GVCN: Cô Vũ Thị Lên - 0913068466

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024



STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Trần Minh Anh x 06/11/2009 7A2

2 Phạm Thục Anh x 21/10/2009 7A2

3 Lê Đức Bảo 26/10/2010 7A2

4 Châu Gia Bảo 19/04/2010 7A2

5 Trần Ngô Gia Bảo 11/01/2010 7A2

6 Lưu Tạ Gia Bảo 25/09/2010 7A2

7 Lê Viết Hoài Bảo 01/01/2010 7A2

8 Hồ Ngọc Bích x 02/02/2010 7A2

9 Đào Công Duẩn 26/05/2010 M

10 Nguyễn Mạnh Dũng 05/07/2010 7A2

11 Nguyễn Thành Đạt 04/06/2010 M

12 Lâm Gia Hân x 06/06/2010 7A2

13 Phạm Ngọc Thái Huy 26/07/2010 M

14 Nguyễn Huỳnh Thảo Hương x 06/08/2010 7A2

15 Nguyễn Phúc Kha 04/12/2010 7A2

16 Vũ Hoàng Duy Khang 23/02/2010 7A2

17 Phạm Hồ Phúc Khang 05/12/2010 7A2

18 Đặng Đăng Khoa 10/09/2010 7A2

19 Huỳnh Phương Lam x 25/08/2010 7A2

20 Trần Bảo Long 24/08/2010 7A2

21 Lê Văn Minh 07/04/2009 7A2

22 Nguyễn Bình Nam 03/04/2010 7A2

23 Đặng Minh Nhật 11/04/2010 7A2

24 Đặng Nguyễn Quỳnh Như x 23/02/2010 7A2

25 Phan Ngọc Quỳnh Như x 04/11/2010 M

26 Phạm Lê Tấn Phát 16/05/2010 M

27 Lê Bùi Tùng Quân 07/08/2010 7A2

28 Vũ Nguyễn Thái Sơn 22/12/2010 7A2

29 Phan Thanh Sơn 20/06/2010 7A2

30 Mai Tuấn Tài 15/07/2010 7A2

31 Võ Lê Bảo Vy x 11/07/2010 7A2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A2

Họ và tên học sinh

GVCN: Cô Phạm Nguyễn Thị Hồng Nguyên - 0774133113

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024



STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Phạm Nguyễn Mai Anh x 09/12/2010 7A3

2 Trần Thị Quỳnh Anh x 18/03/2010 7A3

3 Vũ Hoàng Ân 27/04/2010 7A3

4 Nguyễn Dương Bảo 11/04/2010 7A3

5 Trần Thị Ngọc Bích x 31/07/2010 M

6 Phạm Thanh Bình 11/06/2010 7A3

7 Nguyễn Nam Anh Dũng 20/09/2010 7A3

8 Nguyễn Thành Đạt 04/06/2010 M

9 Đặng Lưu Hải Đăng 26/01/2010 7A3

10 Đoàn Minh Đăng 28/03/2010 7A3

11 Võ Thị Mỹ Hạnh x 28/07/2010 M

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 22/01/2010 7A3

13 Hồ Nhật Huy 25/04/2010 7A3

14 Trần Sơn Lâm 29/05/2010 7A3

15 Nguyễn Tường Lân 12/03/2010 7A3

16 Nguyễn Hoàng Lĩnh 09/11/2010 7A3

17 Nguyễn Nhật Long 11/03/2010 7A3

18 Nguyễn Đức Mạnh 01/05/2010 7A3

19 Nguyễn Hoàng Đức Minh 18/10/2010 7A3

20 Nguyễn Nhật Minh 09/08/2010 7A3

21 Trần Ngọc Diễm My x 06/08/2010 7A3

22 Nguyễn Nhật Nam 28/09/2010 7A3

23 Hà Sơn Nam 02/07/2010 7A3

24 Trịnh An Nam 24/12/2010 M

25 Nguyễn Thảo Nguyên x 08/02/2010 M

26 Đào Đức Phú 03/09/2009 M

27 Nguyễn Quang Thiện 30/04/2010 7A3

28 Lê Anh Thư x 11/08/2009 M

29 Nguyễn Gia Việt 19/08/2010 7A3

30 Nguyễn Hoàng Yến x 07/04/2010 7A3

31 Trần Lê Nhất Yến x 04/12/2010 7A3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A3

Họ và tên học sinh

GVCN: Cô Nguyễn Thị Thơm - 0916223094

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024



STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Lê Hoàng Anh 28/11/2009 M

2 Nguyễn Hải Anh 24/02/2010 M

3 Đào Ánh Minh Anh x 16/12/2010 M

4 Lê Cảnh Hùng Anh 28/11/2010 M

5 Ngô Hoàng Bảo Anh x 28/10/2010 M

6 Nguyễn Minh Dũng 12/03/2010 7B1

7 Tống Minh Đăng 08/05/2010 M

8 Nguyễn Hồng Đức 19/01/2010 M

9 Phạm Thái Gia Hân x 15/02/2009 M

10 Tạ Tuấn Kiệt 20/04/2010 M

11 Phạm Nguyễn Gia Khang 17/07/2009 7B1

12 Lê Như Khoa 16/03/2010 7B1

13 Nguyễn Trọng Anh Khôi 15/05/2010 M

14 Phan Trần Thủy Lâm x 27/09/2010 M

15 Vũ Nguyễn Tùng Lâm 03/10/2010 M

16 Nguyễn Thị Phương Linh x 21/09/2009 M

17 Nguyễn Thùy Linh x 03/08/2010 M

18 Trịnh Phương Linh x 01/07/2010 M

19 Trần Gia Linh x 23/08/2010 M

20 Nguyễn Phạm Gia Minh 30/12/2010 7B1

21 Trần Khải Minh 12/05/2010 7B1

22 Lâm Sơn Mỹ 08/04/2010 M

23 Hoàng Nhật Nam 04/06/2010 M

24 Nguyễn Đinh Bảo Ngọc 11/09/2010 M

25 Mai Hồng Nhung x 02/04/2010 M

26 Vũ Trọng Tín 27/11/2010 M

27 Lê Hoàng Anh Tú 27/06/2010 7B1

28 Nguyễn Ngọc Thanh x 02/11/2010 M

29 Phạm Ngọc Phương Trang x 05/03/2010 M

30 Bùi Phương Tấn Vinh 19/09/2010 M

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A4

Họ và tên học sinh

GVCN: Thầy Võ Thành Tân - 0587268928

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2023-2024


